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EJISgHoang An
^^
^ EVNjL^

Hdienli/cviet|Imf]
^•/TAPOOAl^\^^
/^^ >^i^^jO^sG^SIAM DOC

- Luu: VT, DT, PC.
- HDTV-EVN (de b/c);
- Cpc DL v^ NLTT - Bp CT (de b/c);

- Bp Cong Thuong (dk b/c);
-Nhirdiu3;
Nai nh^n:

TONG GIAM DOC TAJ DOAN DI^N L^TC VIET NAM

Can cu Nghi dinh s6 205/2013/NB-CP ngay 06/12/2013 ciia Chinh phu
\h Dieu le to chuc va hoat dpng ciia Tap doan Dien lye Viet Nam;

Can cii Nghi quyet s6 318/NQ-HDTV ngay 13/10/2017 ciia Hpi d6ng
thanh vien Tap doan Dien lye Vipt Nam - Phien hpp thur 19-2017;

Theo de nghi ciia Truong Ban Quan ly Dau tu,

QUYET DINH:
Dieu 1. Ban hanh kem theo Quyet dinh nay "Quy dinh ve cong tac thiet ke

dy an luoi dien clp dipn ap tu 1 lOkV dSn 500kV trong Tap doan Dien lye Qu6c
gia Viet Nam".

Dieu 2. Quyet dinh nay co hipu lye ke tu ngay ky.

Dieu 3. Tong Giam doc, Cdc Pho Tong Giam doc EVN, Truong cac Ban

thupc Hpi d6ng thanh vien EVN, Chanh Van phong, Truong cac Ban chuc nang
cua EVN, Thu trucmg cac don vi true thupc, Thu trucmg cac cong ty con do

EVN nam gift 100% von dieu lp, Nguod dai dien phan von cua EVN tpi cong ty
co phan, cong ty trach nhiem hftu han va cac to chuc, ca nhan lien quan chiu

trach nhiem thi hanh Quy^t dinh nay./.

QUYET DINH
Ve viec ban hanh Quy djnh ve cong tac thiet ke dy an Iiroi dien cap dien ap

HOkV •*• 500kV trong Tap doan Dien lire Quoc gia Vi?t Nam

TAP DOANCQNG HOA XA HQl CHIT NGHIA VIET NAM
BEEN LlfC VIET NAMDpc lap - Ty do - Hanh phuc

So: ^2^i/QD-EVNHaN^i.ngayO^ thang^nam 2017



QUY DINH
VE CONG TAC THIET KE D0 AN Ll/01 DIEN CAP DIEN AP 110KV -s-

500KV TRONG TAP DOAN DIEN LUt QUOC GIA VIET NAM
(Ban hanh kem theo Quyit dinh sd 1289/QD-EVN ngdy 01 thdng 11 ndm 2017' cua

Tong Gidm doc Tap dodn Dien lire Viet Nam)

Chuwngl

CAC QUY DINH CHUNG

Dieu 1. Pham vi dieu chinh va doi tirong ap dung

1.Pham vi dieu chinh:

Tat ca cac du an/cong trinh ludi dien cap dien ap tir 1 lOkV den 500kV do
EVN va cac dem vi thuoc EVN lam chu dau tu trong giai doan chuan bi dau tu

va thuc hien dau tu.

2.Doi tuong ap dung:

a) Tap doan Dien luc Viet Nam (EVN);
b)C6ng ty con do EVN nim gift 100% v6n dieu le (Cong ty TNHH MTV c^p

II);
c) Cac cong ty con do cong ty TNHH MTV cap II nftm gift 100% v6n di^u le

va cac don vi true thuoc (dcrn vi cap III);

d)Cac to chuc, ca nhan tham gia cong tac Tu vdn lap du an, khao sat, thiet ki

cac cong trinh luoi dien do EVN, cac Cong ty TNHH MTV cap II, cac don vi c^p

III lam chu dau tu.

Dieu 2. Dinh nghia va cac chu- viet tit

1.Dm vi: EVN va cac Cong ty TNHH MTV cip II, cap III neu tai Khoan 2

Dieu 1 cua Quy dinh nay.

2.Du an: La cac du an/cong trinh duong day tai dien va tram bien ap cap dien
ap d^n 500 kV do EVN va cac don vi thuoc EVN lam chu diu tu.

3.BNCTKT: La Bao cao nghien cuu ti^n kha thi.

4.BNCKT: La Bao cao nghien cuu kha thi.

5.TKBVTC: La H6 so thi^t ke ban ve thi cong.

6.TKKT: La H6 so thiet kg ky thuat.

TAP DOANC0NG HOA XA H0I CHU NGHIA VIET NAM
DIEN LUt VIET NAMDoc lap - Tir do - Hanh phuc



7.TKCS: Li hi sa thiit ki co sd.

8.Trong Quy dinh nay, m<?i din chiiu lien quan den bat ky mpt vin ban quy
pham phip luat nao si bao gim ci nhung v3n ban siia dii, bo sung hoic vdn ban

thay the cua vita bin d6.

Chinmgll

QUY DJNH Vt THIET KE CAC D^T AN
Dieu 3. Nguyen tic trong cong tic thiet ke cic dir in
1.Dam bio tuan thu cic quy dinh cua phip luat co lien quan vi cac qui dinh noi

bQcuaEVN.
2.Dim bio an toin cho ngu^i svt dyng, quin ly vn hinh, tuan thu quy chuln,

tieu ehuin hi?n hanh.
3.Phu ht^t vdi m^e tiiu cua du in, dim bio s\r dong b gifta cic cong trinh khi

dua vao khai thic, su dtmg..

4.Dim bio t6i uu h6a gifta npi dung ky thu^t vi tinh kinh t& cua giii phip thiit
ki di xuit trong do th6ng nhit vi phuong phip lu|n, triit ly thiit ki.

Dieu 4. N^i dung hi so Quy dinh ve cong tie thiet ke dir in liroi difn cap

difn ip tit HOkV din 500kV
N6i dung hi so Quy dinh vi cong tic thiit ki du in ludi di^n cip di?n ap tit

1 lOkV din 500kV gim 03 Phin:
1.Ph^n durnig dSy tai difn cap difn dp tie HOkVdin 500kV:

a)Tap 1: Hi so Bio cio NCTKT, NCKT .

b)Tip 2: Hi so TKKT.

c)Tip3:H6soTKBVTC.
d)Tip 4: Cic bin vg.

-Tip 4.1: Cic bin v6 phin dien

-Tip 4.2: Cic bin ve phin xiy dyng

2.Phhn tr<ftn biin dp cap difn dp tk220kVden 500 kV:

-Tip 1: Npi dung, bien che ho so tu vin;

-Tip 2: Huong din tinh toan;

-Tip3:Binvgthamkhio;

-Tip 4: Chuin hoa cic hang m\ic cua tr^m biin ip.

3.Phhn Quy dfnh vi cong tdc thiet ketriym bien dp cap difn dp HOkV:

-Tip 1: N^i dung, biin chi hi so tu vin;

-Tip 2: Huong din tinh toin;



-Tap 3: Ban ve tham khao;

-Tap 4: Chuan hoa cdc hang mpc ciia b^m biSn dp.

ChironglU

TO CHlfC THyc Hl^N

Dieu 5. Quy dinh chuyen tiep

1.Boi vdi cdc budc thiet kg cua du an da va dang trinh cdc cdp co tham quyen

tham tra, tham dinh trudc khi Quy dinh nay co hieu l\rc, khong b} chi phoi bdi Quy
dinh nay. Cac bu^c thi^t ke tiep theo (neu c6) phai th\rc hien theo Quy dinh n^y.

2.Doi vdi cac budc thiet k^ cua d\r an chua trinh cdc cap co tham quyen thim

tra, thim dinh thi phai thuc hifn theo Quy dinh nay ke tvr ngay co hieu luc.

Dieu 6. To chirc thyc hi^n

1.Cac Phd T6ng Giam doc EVN, Chanh Van phong, Trudng cac Ban chdc

nang cua EVN, Thii trudng cac don vi tryc thuqc va cac cong ty con do EVN ndm
giu: 100% von dieu le, Ngudi dai di^n phan von cua EVN tai cong ty c6 phan, cong
ty trach nhi^m hun han va cac to chuc, ca nhan lien quan cd trdch nhiem can cd

QuySt dinh thuc hien.

2.Trong qua trinh thuc hien, neu xuat hien cac yeu to tdi uu hda thiet ke hoac

cdc phdt sinh vudng mac, cdc don vj, to chdc, cd nhan lien quan kip thdi bdo cdo,
dS xudt gdi ve EVN de xem xet b6 sung, sua doi phu hop.



Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp 110kV÷500kV – Phần đường dây tải điện 

 
 

 

Nội dung biên chế hồ sơ  1 

 

NỘI DUNG BIÊN CHẾ HỒ SƠ 

Nội dung hồ sơ Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp từ 110kV đến 

500kV gồm 03 Phần: 

1. Phần đường dây tải điện cấp điện áp từ 110kV đến 500kV: 

a) Tập 1: Hồ sơ Báo cáo NCTKT, NCKT . 

b) Tập 2: Hồ sơ TKKT. 

c) Tập 3: Hồ sơ TKBVTC. 

d) Tập 4: Các bản vẽ. 

- Tập 4.1: Các bản vẽ phần điện 

- Tập 4.2: Các bản vẽ phần xây dựng 

2. Phần trạm biến áp cấp điện áp từ 220kV đến 500 kV: 

- Tập 1: Nội dung, bi n chế hồ sơ tư vấn  

- Tập 2: Hướng d n t nh toán  

- Tập 3: Bản vẽ tham khảo  

- Tập 4: Chuẩn hóa các hạng mục của trạm biến áp. 

3. Phần Quy định về công tác thiết kế trạm biến áp cấp điện áp 110kV : 

- Tập 1: Nội dung, bi n chế hồ sơ tư vấn  

- Tập 2: Hướng d n t nh toán  

- Tập 3: Bản vẽ tham khảo  

- Tập 4: Chuẩn hóa các hạng mục của trạm biến áp. 

Đây là Tập 4.2: “Các bản vẽ phần xây dựng” thuộc Tập 4 của “Phần đường 

dây tải điện cấp điện áp từ 110kV đến 500kV”
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Mục lục 2 
 

MỤC LỤC 

STT                                       NỘI DUNG  

Phần I Các bản vẽ sơ đồ cột  

   

Phần II Các bản vẽ sơ đồ móng  
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Tập 4.2: Các bản vẽ phần xây dựng 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN I 

CÁC BẢN VẼ SƠ ĐỒ CỘT 
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I.1 

CÁC BẢN VẼ SƠ ĐỒ CỘT ĐƢỜNG DÂY 500kV 

 



STT Công dụng cột Tên cột Ghi chú

A.

1 Sơ đồ cột đỡ Đ52-63A

2 Sơ đồ cột đỡ Đ52-63B

3 Sơ đồ cột đỡ Đ52-63C

4 Sơ đồ cột đỡ Đ52-63D

5 Sơ đồ cột đỡ Đ52-67A

6 Sơ đồ cột đỡ Đ52-67B

7 Sơ đồ cột đỡ Đ52-67C

8 Sơ đồ cột đỡ Đ52-67D

B.

9 Sơ đồ cột néo N521-58A

10 Sơ đồ cột néo N521-58B

11 Sơ đồ cột néo N521-62A

12 Sơ đồ cột néo N521-62B

C.

13 Sơ đồ cột néo N522-51C

14 Sơ đồ cột néo N522-51D

15 Sơ đồ cột néo N522-51E

16 Sơ đồ cột néo N522-57C

17 Sơ đồ cột néo N522-57D

18 Sơ đồ cột néo N522-57E

19 Sơ đồ cột néo N522-60C

20 Sơ đồ cột néo N522-60D

21 Sơ đồ cột néo N522-60E

Sơ đồ cột néo 2 thân 

LIỆT KÊ SƠ ĐỒ CỘT

Sơ đồ cột đỡ 

Sơ đồ cột néo 1 thân 



63
00

0

8000 8000

45
00

10
50

0
10

50
0

7700 7700

7500 7500

7500 7500

3000

1800

70
00

10
50

0
10

50
0

90
00

70
00

11
00

0
80

00

37
50

0

3-3

4-4; 6-6

8-8

9-9

1-1

2-2

5-5

7-7

10-10

11-11
12-12

10700

13-13

Khoʞng c§ch tim trγ m·ng



63
00

0

8000 8000

45
00

10
50

0
10

50
0

7700 7700

7500 7500

7500 7500

3000

1800

70
00

10
50

0
10

50
0

90
00

70
00

11
00

0
80

00

37
50

0

3-3

4-4; 6-6

8-8

9-9

1-1

2-2

5-5

7-7

10-10

11-11
12-12

10700

13-13

Khoʞng c§ch tim trγ m·ng



63
00

0

8000 8000

45
00

10
50

0
10

50
0

7700 7700

7500 7500

7500 7500

3000

1800

70
00

10
50

0
10

50
0

90
00

70
00

11
00

0
80

00

37
50

0

3-3

4-4; 6-6

8-8

9-9

1-1

2-2

5-5

7-7

10-10

11-11
12-12

10700

13-13

Khoʞng c§ch tim trγ m·ng



63
00

0

8000 8000

45
00

10
50

0
10

50
0

7700 7700

7500 7500

7500 7500

3000

1800

70
00

10
50

0
10

50
0

90
00

70
00

11
00

0
80

00

37
50

0

3-3

4-4; 6-6

8-8

9-9

1-1

2-2

5-5

7-7

10-10

11-11
12-12

10700

13-13

Khoʞng c§ch tim trγ m·ng



67
00

0

cét ®ì 02 m¹ch §52-67A

70
00

80
00

80
00

41
50

0

8000 8000

45
00

10
50

0
10

50
0

7700 7700

7500 7500

7500 7500

3000

1800

70
00

10
50

0
10

50
0

90
00

70
00

11600

3-3

4-4; 6-6

8-8

9-9

1-1

2-2

5-5

7-7

10-10

11-11
12-12 13-13

14-14

Khoʞng c§ch tim trγ m·ng



67
00

0

cét ®ì 02 m¹ch §52-67A

70
00

80
00

80
00

41
50

0

8000 8000

45
00

10
50

0
10

50
0

7700 7700

7500 7500

7500 7500

3000

1800

70
00

10
50

0
10

50
0

90
00

70
00

11600

3-3

4-4; 6-6

8-8

9-9

1-1

2-2

5-5

7-7

10-10

11-11
12-12 13-13

14-14

Khoʞng c§ch tim trγ m·ng



67
00

0

cét ®ì 02 m¹ch §52-67A

70
00

80
00

80
00

41
50

0

8000 8000

45
00

10
50

0
10

50
0

7700 7700

7500 7500

7500 7500

3000

1800

70
00

10
50

0
10

50
0

90
00

70
00

11600

3-3

4-4; 6-6

8-8

9-9

1-1

2-2

5-5

7-7

10-10

11-11
12-12 13-13

14-14

Khoʞng c§ch tim trγ m·ng



67
00

0

cét ®ì 02 m¹ch §52-67A

70
00

80
00

80
00

41
50

0

8000 8000

45
00

10
50

0
10

50
0

7700 7700

7500 7500

7500 7500

3000

1800

70
00

10
50

0
10

50
0

90
00

70
00

11600

3-3

4-4; 6-6

8-8

9-9

1-1

2-2

5-5

7-7

10-10

11-11
12-12 13-13

14-14

Khoʞng c§ch tim trγ m·ng



M

L1
30

x1
0

L1
50

x1
0

L1
50

x1
0

L130x10 L130x10

L130x10 L130x10

L130x10 L130x10

L90x7L90x7

L120x8 L120x8
L100x8

L130x10 L130x10
L130x10



M

L1
30

x1
0

L1
50

x1
0

L1
50

x1
0

L130x10 L130x10

L130x10 L130x10

L130x10 L130x10

L90x7L90x7

L120x8 L120x8
L100x8

L130x10 L130x10
L130x10



11
40

0
11

40
0

55
00

3150
A

A

B
B

C
C

D D

E

E

F F

G G

H H

4400

16950

50
00

60
00

70
00

80
00

80
00

I

K

I

K

L

M

N

A-A

B-B

C-C

D-D

M-M

N-N

8500 8500

8500 8500

8700 8700

9200 9200

62
30

0

M

N

L1
30

x1
0

L1
75

x1
5

L2
00

x2
0

L2
55

x2
5

L2
55

x2
5

L2
55

x2
5

L2
55

x2
5

L90x7

L90x7L90x7

L90x7L90x7

L120x8 L120x8

L120x8 L120x8

L120x8
L120x8

L90x7
L100x8

L100x8

L90x7

L90x7

L70x6

L90x7

L70x6

L2
55

x2
5



11
40

0
11

40
0

55
00

3150
A

A

B
B

C
C

D D

E

E

F F

G G

H H

4400

16950

50
00

60
00

70
00

80
00

80
00

I

K

I

K

L

M

N

A-A

B-B

C-C

D-D

M-M

N-N

8500 8500

8500 8500

8700 8700

9200 9200

62
30

0

M

N

L2
55

x2
5

L90x7
L100x8

L100x8

L90x7

L90x7

L70x6

L90x7

L70x6

L1
30

x1
0

L1
75

x1
5

L2
00

x2
5

L2
55

x3
5

L2
55

x3
5

L2
55

x3
5

L2
55

x3
5

L100x8

L90x7

L90x7L90x7

L90x7L90x7

L120x8 L120x8

L120x8 L120x8

L120x8
L120x8

L120x8

L100x8

L13
0x1

2

L120x8



9250

14

15

15

16

16

5N
-9

5N
-1

0

Khoʞng c§ch tim trγ m·ng

72
00

11
40

0
11

40
0

90
00

8500

8500

8500

5N
-1

5N
-2

5N
-3

5N
-4

2500

4000

ņIʽM N£O DCS

ņIʽM N£O DĄY DʥN

ņIʽM N£O DĄY DʥN

ņIʽM N£O DĄY DʥN

Xê ņή LĈO XN-3

Xê ņή LĈO XN-2

Xê ņή LĈO XN-1

60
00

60
00

MʱT ņζNG NGANG TUYʹN

14

5N
-9

5N
-1

0
72

00
11

40
0

11
40

0
90

00

8500

8500

8500
5N

-1
5N

-2
5N

-3
5N

-4

4000

60
00

60
00

L

9250
Khoʞng c§ch tim trγ m·ng

Khoʞng c§ch tim hai cΧt

2500

L2
00

x2
5

L1
20

x8
L120x8

L100x8

L120x8

L2
00

x2
0

L150x10

L130x9

L130x9

L130x9
L90x7

L90x7

L120x8

L120x8

C250x90

C250x90

C250x90

L100x8
L100x8

L10
0x8
L90x7L100x8

L10
0x8

L10
0x8

L90x7

L1
75

x1
2

L1
20

x8

L70
x6

L65
x5

L70
x6

L70
x6

L60x5
L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L2
00

x2
5

L1
20

x8

L120x8

L100x8

L120x8

L2
00

x2
0

L150x10

L130x9

L130x9

L130x9
L90x7

L90x7

L120x8

L120x8

C250x90

C250x90

C250x90

L100x8
L100x8

L10
0x8
L90x7L10
0x8

L10
0x8

L10
0x8

L90x7

L1
75

x1
2

L1
20

x8

L70
x6

L65
x5

L70
x6

L70
x6

L60x5
L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L2
50

x2
5

L2
50

x2
5

L1
20

x8
L1

20
x8

L120x8

L130x9

L2
50

x2
5

L2
50

x2
5

L1
20

x8
L1

20
x8

L120x8

L130x9

51
00

0

51
00

0



14

15

15

16

16

7N
-9

7N
-1

0G
72

00
11

40
0

11
40

0
90

00
8500

8500

8500

7N
-1

7N
-2

7N
-3

7N
-4

2500

4000

ņIʽM N£O DCS

ņIʽM N£O DĄY DʥN

ņIʽM N£O DĄY DʥN

ņIʽM N£O DĄY DʥN

Xê ņή LĈO XN-3

Xê ņή LĈO XN-2

Xê ņή LĈO XN-1

60
00

60
00

14

7N
-9

7N
-1

0G
72

00
11

40
0

11
40

0
90

00

8500

8500

8500
7N

-1
7N

-2
7N

-3
7N

-4

4000

60
00

60
00

L
Khoʞng c§ch tim hai cΧt

2500

L2
50

x2
5

L100x8

L1
20

x8
L120x8

L120x8

L2
00

x2
5

L150x10
L130x9

L130x9
L130x9

L130x9
L130x9

L90x7

L90x7
L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L1
75

x1
5

L120x8
L120x8
L10

0x8
L90x7L10

0x8

L10
0x8

L10
0x8

L90x7

L1
20

x8

L70
x6

L70
x6

L70
x6

L60
x5

L70x6

L80x6

C250x90

C250x90

C250x90

C250x90

C250x90

C250x90

L2
50

x2
5

L100x8

L1
20

x8

L120x8

L120x8

L2
00

x2
5

L150x10
L130x9

L130x9
L130x9

L130x9
L130x9

L90x7

L90x7
L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L1
75

x1
5

L120x8
L120x8
L10

0x8
L90x7L10

0x8

L10
0x8

L10
0x8

L90x7

L1
20

x8

L70
x6

L70
x6

L70
x6

L60
x5

L70x6

L80x6

C250x90

C250x90

C250x90

L2
50

x2
5

L2
50

x2
5

L1
20

x8

L130x9

L1
20

x8

L120x8

L2
50

x2
5

L2
50

x2
5

L1
20

x8

L1
20

x8

L120x8

9250
Khoʞng c§ch tim trγ m·ng

9250
Khoʞng c§ch tim trγ m·ng

MʱT ņζNG NGANG TUYʹN

51
00

0

51
00

0



14

15

15

16

16

9N
-9

9N
-1

0G
72

00
11

40
0

11
40

0
90

00
8500

8500

8500

9N
-1

9N
-2

9N
-3

9N
-4

2500

4000

ņIʽM N£O DCS

ņIʽM N£O DĄY DʥN

ņIʽM N£O DĄY DʥN

ņIʽM N£O DĄY DʥN

Xê ņή LĈO XN-3

Xê ņή LĈO XN-2

Xê ņή LĈO XN-1

60
00

60
00

14

9N
-9

9N
-1

0G
72

00
11

40
0

11
40

0
90

00

8500

8500

8500
9N

-1
9N

-2
9N

-3
9N

-4

4000

60
00

60
00

L
Khoʞng c§ch tim hai cΧt

2500

9250
Khoʞng c§ch tim trγ m·ng

9250
Khoʞng c§ch tim trγ m·ng

MʱT ņζNG NGANG TUYʹN

L2
50

x3
5

L2
50

x2
5

L100x8

L1
20

x8
L120x8

L120x8

L2
50

x2
5

L150x10

L150x10
L130x9
L130x9

L90x7

L90x7
L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L2
00

x1
5

L130x9
L130x9
L10

0x8
L90x7L13

0x9
L13

0x9
L13

0x9

L90x7

L1
20

x8

L75
x6

L75
x6

L75
x6

L75
x6

L70x6

L80x6

C250x90

C250x90

C250x90

C250x90

C250x90

C250x90

L150x10
L150x10

L2
50

x3
5

L130x9

L130x9

L1
30

x9

L1
30

x9

L2
50

x3
5

L2
50

x2
5

L100x8

L1
20

x8

L120x8

L120x8

L2
50

x2
5

L150x10

L150x10
L130x9
L130x9

L90x7

L90x7
L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L2
00

x1
5

L130x9
L130x9
L10

0x8
L90x7L13

0x9
L13

0x9
L13

0x9

L90x7

L1
20

x8

L75
x6

L75
x6

L75
x6

L75
x6

L70x6

L80x6

C250x90

C250x90

C250x90

L150x10
L150x10

L2
50

x3
5

L130x9

L130x9

L1
30

x9

L1
30

x9

51
00

0

51
00

0



90
00

10750

16

16
5N

-8

Khoʞng c§ch tim trγ m·ng

MʱT ņζNG NGANG TUYʹN

72
00

11
40

0
11

40
0

90
00

90
00

15

15

8500

8500

8500

5N
-1

5N
-2

5N
-3

5N
-4

5N
-5

2500

4000

ņIʽM N£O DCS

ņIʽM N£O DĄY DʥN

ņIʽM N£O DĄY DʥN

ņIʽM N£O DĄY DʥN

Xê ņή LĈO XN-3

Xê ņή LĈO XN-2

Xê ņή LĈO XN-1

90
00

5N
-8

72
00

11
40

0
11

40
0

90
00

90
00

8500

8500

8500

5N
-1

5N
-2

5N
-3

5N
-4

5N
-5

2500

4000

L
Khoʞng c§ch tim hai cΧt

10750
Khoʞng c§ch tim trγ m·ng

L2
50

x2
5

L1
20

x8

L70x6

L120x8

L2
00

x2
5

L1
20

x8

L120x8

L100x8

L120x8

L2
00

x2
0

L150x10

L130x9

L130x9

L130x9L90x7

L90x7

L120x8

L120x8

C250x90

C250x90

C250x90

L100x8
L100x8

L10
0x8
L90x7L10
0x8

L10
0x8

L10
0x8

L90x7
L1

75
x1

2
L1

20
x8

L70
x6

L65
x5

L70
x6

L70
x6

L60x5
L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L2
00

x2
5

L1
20

x8

L120x8

L100x8

L120x8

L2
00

x2
0

L150x10

L130x9

L130x9

L130x9L90x7

L90x7

L120x8

L120x8

L100x8
L100x8

L10
0x8
L90x7L10
0x8

L10
0x8

L10
0x8

L90x7
L1

75
x1

2
L1

20
x8

L70
x6

L65
x5

L70
x6

L70
x6

L60x5
L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L2
50

x2
5

L1
20

x8

L70x6

L120x8

L2
00

x2
5

L1
20

x8

L120x8

L100x8

L120x8

L2
00

x2
0

L150x10

L130x9

L130x9

L130x9L90x7

L90x7

L120x8

L120x8

C250x90

C250x90

C250x90

L100x8
L100x8

L10
0x8
L90x7L10
0x8

L10
0x8

L10
0x8

L90x7

L1
75

x1
2

L1
20

x8

L70
x6

L65
x5

L70
x6

L70
x6

L60x5
L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L2
00

x2
5

L1
20

x8

L120x8

L100x8

L120x8

L2
00

x2
0

L150x10

L130x9

L130x9

L130x9L90x7

L90x7

L120x8

L120x8

C250x90

C250x90

C250x90

L100x8
L100x8

L10
0x8
L90x7L10
0x8

L10
0x8

L10
0x8

L90x7

L1
75

x1
2

L1
20

x8

L70
x6

L65
x5

L70
x6

L70
x6

L60x5
L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L2
50

x2
5

L1
20

x8

L120x8

L100x8

L2
50

x2
5

L1
20

x8

L120x8

L100x8

57
00

0

57
00

0



15-15; 16-16

3-3;6-6;9-9

90
00

16

16
7N

-8
G

MʱT ņζNG NGANG TUYʹN

72
00

11
40

0
11

40
0

90
00

90
00

15

15

8500

8500

8500

7N
-1

7N
-2

7N
-3

7N
-4

7N
-5

2500

4000

ņIʽM N£O DCS

ņIʽM N£O DĄY DʥN

ņIʽM N£O DĄY DʥN

ņIʽM N£O DĄY DʥN

Xê ņή LĈO XN-3

Xê ņή LĈO XN-2

Xê ņή LĈO XN-1

90
00

7N
-8

G
72

00
11

40
0

11
40

0
90

00
90

00

8500

8500

8500
7N

-1
7N

-2
7N

-3
7N

-4
7N

-5

2500

4000

L
Khoʞng c§ch tim hai cΧt

L2
50

x2
5

L2
50

x2
5

L1
30

x9

L130x9

L75x6

L100x8

L1
20

x8

L120x8

L120x8

L2
00

x2
5

L150x10
L130x9
L130x9
L130x9
L130x9
L130x9

L90x7

L90x7
L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L1
75

x1
5

L120x8
L120x8
L10

0x8
L90x7L100x8
L10

0x8
L10

0x8

L90x7

L1
20

x8

L70
x6

L70
x6

L70
x6

L60
x5

L70x6

L80x6

C250x90

C250x90

C250x90

C250x90

C250x90

C250x90
L2

50
x2

5

L1
30

x9

L130x9

L100x8

L2
50

x2
5

L2
50

x2
5

L1
30

x9

L130x9

L75x6

L100x8

L1
20

x8

L120x8

L120x8

L2
00

x2
5

L150x10
L130x9
L130x9
L130x9
L130x9
L130x9

L90x7

L90x7
L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L1
75

x1
5

L120x8
L120x8
L10

0x8
L90x7L10

0x8
L10

0x8
L10

0x8

L90x7

L1
20

x8

L70
x6

L70
x6

L70
x6

L60
x5

L70x6

L80x6

C250x90

C250x90

C250x90

C250x90

C250x90

C250x90

L2
50

x2
5

L1
30

x9

L130x9

L100x8

10750
Khoʞng c§ch tim trγ m·ng

10750
Khoʞng c§ch tim trγ m·ng

57
00

0

57
00

0



15-15; 16-16

3-3;6-6;9-9

90
00

16

16
9N

-8

MʱT ņζNG NGANG TUYʹN

72
00

11
40

0
11

40
0

90
00

90
00

15

15

8500

8500

8500

9N
-1

9N
-2

9N
-3

9N
-4

9N
-5

2500

4000

ņIʽM N£O DCS

ņIʽM N£O DĄY DʥN

ņIʽM N£O DĄY DʥN

ņIʽM N£O DĄY DʥN

Xê ņή LĈO XN-3

Xê ņή LĈO XN-2

Xê ņή LĈO XN-1

90
00

9N
-8

72
00

11
40

0
11

40
0

90
00

90
00

8500

8500

8500
9N

-1
9N

-2
9N

-3
9N

-4
9N

-5

2500

4000

L
Khoʞng c§ch tim hai cΧt

L2
50

x3
5

L2
50

x2
5

L1
20

x8

L120x8

L70x6

L100x8

L1
20

x8

L120x8

L120x8

L2
50

x2
5

L150x10

L150x10
L130x9
L130x9

L90x7

L90x7
L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L2
00

x1
5

L130x9
L130x9
L10

0x8
L90x7L130x9
L13

0x9
L13

0x9

L90x7
L1

20
x8

L75
x6

L75
x6

L75
x6

L75
x6

L70x6

L80x6

C250x90

C250x90

C250x90

C250x90

C250x90

C250x90

L2
50

x3
5

L1
20

x8

L120x8

L100x8

L150x10
L150x10

L2
50

x3
5

L2
50

x2
5

L1
20

x8

L120x8

L70x6

L100x8

L1
20

x8

L120x8

L120x8
L2

50
x2

5

L150x10

L150x10
L130x9
L130x9

L90x7

L90x7
L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L2
00

x1
5

L130x9
L130x9
L10

0x8
L90x7L13

0x9
L13

0x9
L13

0x9

L90x7

L1
20

x8

L75
x6

L75
x6

L75
x6

L75
x6

L70x6

L80x6

C250x90

C250x90

C250x90

C250x90

C250x90

C250x90

L2
50

x3
5

L1
20

x8

L120x8

L100x8

L150x10
L150x10

10750
Khoʞng c§ch tim trγ m·ng

10750
Khoʞng c§ch tim trγ m·ng

57
00

0

57
00

0



14

60
00

16-16;17-17;18-18

18

18

11500

5N
-7

Khoʞng c§ch tim trγ m·ng

MʱT ņζNG NGANG TUYʹN

17

17

5N
-6

72
00

11
40

0
11

40
0

90
00

90
00

16

16

5N
-1

5N
-2

5N
-3

5N
-4

5N
-5

2500

4000

ņIʽM N£O DCS

ņIʽM N£O DĄY DʥN

ņIʽM N£O DĄY DʥN

ņIʽM N£O DĄY DʥN

Xê ņή LĈO XN-3

Xê ņή LĈO XN-2

Xê ņή LĈO XN-1

60
00

60
00

5N
-7

5N
-6

72
00

11
40

0
11

40
0

90
00

90
00

8500

8500

8500
5N

-1
5N

-2
5N

-3
5N

-4
5N

-5

2500

4000

60
00

11500
Khoʞng c§ch tim trγ m·ng

L
Khoʞng c§ch tim hai cΧt

L2
50

x2
5

L1
20

x8

L70x6

L120x8

L2
00

x2
5

L1
20

x8

L120x8

L100x8

L120x8

L2
00

x2
0

L150x10

L130x9

L130x9

L130x9L90x7

L90x7

L120x8

L120x8

C250x90

C250x90

C250x90

L100x8
L10

0x8
L10

0x8
L90x7L100x8

L10
0x8

L10
0x8

L90x7
L1

75
x1

2
L1

20
x8

L70
x6

L65
x5

L70
x6

L70
x6

L60x5
L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L2
00

x2
5

L1
20

x8

L120x8

L100x8

L120x8

L2
00

x2
0

L150x10

L130x9

L130x9

L130x9L90x7

L90x7

L120x8

L120x8

C250x90

C250x90

C250x90

L100x8
L100x8

L10
0x8
L90x7L100x8

L10
0x8

L10
0x8

L90x7
L1

75
x1

2
L1

20
x8

L70
x6

L65
x5

L70
x6

L70
x6

L60x5
L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L2
50

x2
5

L1
20

x8

L90x7

L2
50

x2
5

L1
20

x8

L70x6

L120x8

L2
00

x2
5

L1
20

x8

L120x8

L100x8

L120x8
L2

00
x2

0

L150x10

L130x9

L130x9

L130x9L90x7

L90x7

L120x8

L120x8

C250x90

C250x90

C250x90

L100x8
L100x8

L10
0x8
L90x7L100x8

L10
0x8

L10
0x8

L90x7

L1
75

x1
2

L1
20

x8

L70
x6

L65
x5

L70
x6

L70
x6

L60x5
L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L2
00

x2
5

L1
20

x8

L120x8

L100x8

L120x8
L2

00
x2

0

L150x10

L130x9

L130x9

L130x9L90x7

L90x7

L120x8

L120x8

C250x90

C250x90

C250x90

L100x8
L100x8

L10
0x8
L90x7L100x8

L10
0x8

L10
0x8

L90x7

L1
75

x1
2

L1
20

x8

L70
x6

L65
x5

L70
x6

L70
x6

L60x5
L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L2
50

x2
5

L1
20

x8

L90x7

L2
50

x2
5

L1
20

x8

L100x8

L2
50

x2
5

L1
20

x8

L100x8

3-3;6-6;9-9

60
00

0

60
00

0



16-16;17-17;18-18

3-3;6-6;9-9

14

60
00

18

18

7N
-7

G

MʱT ņζNG NGANG TUYʹN

17

17

7N
-6

72
00

11
40

0
11

40
0

90
00

90
00

16

16

8500

8500

8500

7N
-1

7N
-2

7N
-3

7N
-4

7N
-5

2500

4000

ņIʽM N£O DCS

ņIʽM N£O DĄY DʥN

ņIʽM N£O DĄY DʥN

ņIʽM N£O DĄY DʥN

Xê ņή LĈO XN-3

Xê ņή LĈO XN-2

Xê ņή LĈO XN-1

60
00

60
00

7N
-7

G
7N

-6
72

00
11

40
0

11
40

0
90

00
90

00

8500

8500

8500

7N
-1

7N
-2

7N
-3

7N
-4

7N
-5

2500

4000

60
00

L
Khoʞng c§ch tim hai
cΧt

L2
50

x2
5

L2
50

x2
5

L1
30

x9

L130x9

L75x6

L100x8

L1
20

x8

L120x8

L120x8

L2
00

x2
5

L150x10
L130x9
L130x9
L130x9
L130x9
L130x9

L90x7

L90x7
L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L1
75

x1
5

L120x8
L120x8
L10

0x8
L90x7L100x8
L10

0x8
L10

0x8

L90x7
L1

20
x8

L70
x6

L70
x6

L70
x6

L60
x5

L70x6

L80x6

C250x90

C250x90

C250x90

C250x90

C250x90

C250x90

L2
50

x2
5

L1
20

x8

L100x8

L2
50

x2
5

L120x8

L1
30

x9

L2
50

x2
5

L2
50

x2
5

L1
30

x9

L130x9

L75x6

L100x8

L1
20

x8

L120x8

L120x8
L2

00
x2

5

L150x10
L130x9
L130x9
L130x9
L130x9
L130x9

L90x7

L90x7
L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L1
75

x1
5

L120x8
L120x8
L10

0x8
L90x7L10

0x8
L10

0x8
L10

0x8

L90x7

L1
20

x8

L70
x6

L70
x6

L70
x6

L60
x5

L70x6

L80x6

C250x90

C250x90

C250x90

C250x90

C250x90

C250x90

L2
50

x2
5

L1
20

x8

L100x8

L2
50

x2
5

L120x8

L1
30

x9

11500
Khoʞng c§ch tim trγ
m·ng

11500
Khoʞng c§ch tim trγ
m·ng

60
00

0

60
00

0



16-16;17-17;18-18

3-3;6-6;9-9

14

60
00

18

18
7N

-7
G

MʱT ņζNG NGANG TUYʹN

17

17

7N
-6

72
00

11
40

0
11

40
0

90
00

90
00

16

16

8500

8500

8500

7N
-1

7N
-2

7N
-3

7N
-4

7N
-5

2500

4000

ņIʽM N£O DCS

ņIʽM N£O DĄY DʥN

ņIʽM N£O DĄY DʥN

ņIʽM N£O DĄY DʥN

Xê ņή LĈO XN-3

Xê ņή LĈO XN-2

Xê ņή LĈO XN-1

60
00

60
00

7N
-7

G
7N

-6
72

00
11

40
0

11
40

0
90

00
90

00

8500

8500

8500

7N
-1

7N
-2

7N
-3

7N
-4

7N
-5

2500

4000

60
00

L
Khoʞng c§ch tim hai
cΧt

11500
Khoʞng c§ch tim trγ
m·ng

11500
Khoʞng c§ch tim trγ
m·ng

60
00

0

60
00

0

L2
50

x3
5

L2
50

x2
5

L1
20

x8

L120x8

L70x6

L100x8

L1
20

x8

L120x8

L120x8

L2
50

x2
5

L150x10

L150x10
L130x9
L130x9

L90x7

L90x7
L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L2
00

x1
5

L130x9
L130x9
L10

0x8
L90x7L130x9
L13

0x9
L13

0x9

L90x7
L1

20
x8

L75
x6

L75
x6

L75
x6

L75
x6

L70x6

L80x6

C250x90

C250x90

C250x90

C250x90

C250x90

C250x90

L2
50

x3
5

L1
30

x9

L150x10
L150x10

L2
50

x3
5

L130x9

L130x9

L1
30

x9

L2
50

x3
5

L2
50

x2
5

L1
20

x8

L120x8

L70x6

L100x8

L1
20

x8

L120x8

L120x8
L2

50
x2

5

L150x10

L150x10
L130x9
L130x9

L90x7

L90x7
L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L90x7

L2
00

x1
5

L130x9
L130x9
L10

0x8
L90x7L130x9
L13

0x9
L13

0x9

L90x7

L1
20

x8

L75
x6

L75
x6

L75
x6

L75
x6

L70x6

L80x6

C250x90

C250x90

C250x90

C250x90

C250x90

C250x90

L2
50

x3
5

L1
30

x9

L150x10
L150x10

L2
50

x3
5

L130x9

L130x9

L1
30

x9



Quy định về công tác thiết kế lưới điện cấp điện áp 110kV-500kV - Phần đường dây tải điện 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2 
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Vùng gió (daN/m²):
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Khối lượng cột (đã mạ kẽm): 48956,92 (kg)

12595

550

740

550

720

90° 75°

1-1

2-2

3-3; 3'-3'; 3"-3"

4-4; 4'-4'; 4"-4"

6-6; 7-7
8-8

L75x6

L65x5

L80x6

L80x6

L80x6

L80x6

L100x8

L90x7

L80x6
L80x6

L65x5

L100x8L100x8

L120x8 L120x8

9-9

L80x6

L70x6

10-10

L90x7

L90x7

5-5

L70x6

Khoảng cách tim trụ móng



9
7
5
0

1
4
N

3

6
5
0
0

6
5
0
0

4
5
0
0

1
4
N

2
-A

1
4
N

1
-A

4
7
0
0
0

2
9
5
0
0

5300 5300

53005300

53005300

2350

XCS-5,3

XN-5,3

XN-5,3

XN-5,3

L1
5
0
x
1
2

L1
30

x9

L1
30

x9
L1

30
x9

L1
30

x9

L9
0x

7

L7
5x

6

L2
5
0
x
2
5

L1
50

x1
0

L1
30

x9

L1
20

x8

L1
30

x9

L1
20

x8
L
2
5
0
x3

5

L1
30

x9

L1
00

x8

L1
00

x8

6 6

7 7

8

2
2

4
4

4'

4'

4"

4"

11

33

3'3'

3"3"

5 5

5300 5300

Loại dây:

Vùng gió (daN/m²):

L
gió

 (m):

L
tr.lượng

 (m):

Góc lái:
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Loại dây: 2xACSR400/51

Vùng gió (daN/m ):
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Góc lái:

Khối lượng cột (đã mạ kẽm): 27017,94 (kg)
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Khối lượng cột (đã mạ kẽm): 38533,82 (kg)

Loại dây:  2xACSR400/51

Vùng gió (daN/m ):
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Loại dây: 2xACSR400/51

Vùng gió (daN/m ):

L

gió

 (m):

L

tr.lượng

 (m):

Góc lái:

Khối lượng cột (đã mạ kẽm): 25763,90 (kg)
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Loại dây: 2xACSR400/51

Vùng gió (daN/m ):

L

gió

 (m):

L

tr.lượng

 (m):

Góc lái:

Khối lượng cột (đã mạ kẽm): 33397,32 (kg)
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Khối lượng cột (đã mạ kẽm): 43258,94 (kg)

Vùng gió (daN/m ):
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Góc lái:
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Vùng gió (daN/m ):

L
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tr.lượng

 (m):

Góc lái:

Khối lượng cột (đã mạ kẽm): 54600,27 (kg)
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Khối lượng cột (đã mạ kẽm): 74562,23 (kg)
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Loại dây:  2xACSR400/51

Vùng gió (daN/m ):

L

gió

 (m):

L

tr.lượng

 (m):

Góc lái:

Khối lượng cột (đã mạ kẽm): 65599,52 (kg)
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